Môn Nghề điện dân dụng
PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
MÔN NGHỀ ĐIỆN -TUẦN 7
Tiết 13 + 14 – Chương 3: AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGHỀ ĐIỆN
Bài 7: SỰ NGUY HIỂM CỦA ĐIỆN
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp
	Nghề điện dân dụng
Lớp 8

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	TIẾT 13; 14
1. Đọc MỤC 1/ trang 18 SGK Nghề điện 8
Trả lời câu hỏi: 
- Sự nguy hiểm do điện gây ra có lường trước được không?
-Nêu một vài tác hại của người bị điện giật.
-Trường hợp nào không chạm vào vật mang điện mà bị điện giật không? Ví dụ.
2. Đọc MỤC 2/ trang 120 SGK Nghề điện 8
Trả lời câu hỏi: 
- Điện trở người càng lớn thì mức độ nguy hiểm tăng hay giảm? Tại sao?
- Khi trị số dòng điện tăng thì mức độ nguy hiểm tăng hay giảm? Lấy ví dụ.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	CHƯƠNG III : AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGHỀ ĐIỆN
Câu 1: Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của tai nạn điện giật:
A. Điện trở người, trị số dòng điện qua người, thời gian dòng điện qua người, đường đi của dòng điện qua người, tần số dòng điện.
B. Cường độ, điện áp, điện trở người và vị trí tiếp xúc với điện.
C. Điện áp khu vực, thời gian tiếp xúc, tần số dòng điện và sức khỏe của mỗi người.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 2: Tần số dòng điện: 
A. Càng cao càng nguy hiểm.
B. Càng thấp càng nguy hiểm.
C. Cao hay thấp đều nguy hiểm.
D. Cao hay thấp đều không nguy hiểm 
Câu 3:  Các nguyên nhân gây tai nạn điện cho người:
A. Chạm phải vật mang điện, bộ phận bị chạm vỏ
B. Điện áp bước
C. Phóng hồ quang
D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 4: Khi người chạm vào phần tử mang điện, cơ thể ở trạng thái co giật, mê mang bất tỉnh, từ 4-6 giây có thể chết đó là tác dụng:
A. Gây chấn thương
B. Kích thích
C. Rối loạn
D. Tê liệt 
Câu 5: Nếu người đến gần vật mang điện có hiệu điện thế cao (từ hơn 6kV) sẽ có hiện tượng gây chấn thương cho người  do:
A. Điện áp bước
B. Chạm vỏ
C. Phóng điện hồ quang
D. Vô ý.
	Câu 6: Điện trở người phụ thuộc:                         
A. Da và diện tích tiếp xúc 
B. Trọng lượng cơ thể
C. Áp suất và cơ bắp
D. Da và cơ bắp 
Câu 7: Chạm vào nồi cơm điện bị giật là do:
A. Không cẩn thận
B. Không cách điện an toàn
C. Nồi bị hỏng cách điện 
D. Tay bị ướt
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Cường độ dòng điện càng lớn thì càng nguy hiểm.
B. Thời gian dòng điện qua cơ thể càng lâu thì càng nguy hiểm.
C. Điện trở người càng cao thì càng nguy hiểm.
D. Tần số dòng điện càng thấp thì càng nguy hiểm.
Câu 9: Thời gian tiếp xúc với dòng điện ……… , điện trở người ……… , mức độ nguy hiểm ………  
A. Càng lâu, càng thấp, càng cao.
B. Càng lâu, càng cao, càng cao.
C. Càng lâu, càng thấp, càng giảm.
D. Cả 3 câu đều sai 

Câu 10: Khi bị điện giật nguyên nhân là do:
A. Chạm vào thiết bị rò điện.	
B. Chạm vào phần tử mang điện.
C. Phóng điện cao áp.		
D. A, B, C đúng.



2. Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Tự chọn điện 8
	Mục 1:  
Mục 2:
	1.
2.


Bài ghi của học sinh
Chương 3: AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGHỀ ĐIỆN
Bài 7: SỰ NGUY HIỂM CỦA ĐIỆN
I. Tác dụng sinh lí của dòng điện đối với cơ thể người
1. Tác dụng kích thích: 
· Khi người chạm vào phần tử mang điện, cơ thể ở trạng thái co giật, bị rối loạn các quá trình sinh lí, mê man bất tỉnh. Nếu tác dụng kích thích kéo dài 4-6 giây mà không được tách khỏi phần tử mang điện, người bị nạn có thể chết.
2. Tác dụng gây chấn thương: 
· Khi người đến gần vật mang điện có điện thế cao (từ 6 kV trở lên), tuy chưa chạm vào phần tử mang điện vẫn có thể bị điện giật do hiện tượng phóng điện hồ quang. Dòng điện hồ quang rất lớn, người có thể chấn thương mạnh hoặc chết.
II. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức độ tác hại do điện giật
· Điện trở người: điện trở người cảng giảm, mức độ nguy hiểm do điện giật càng tăng.
· Trị số cường độ dòng điện: cường độ dòng điện càng lớn, mức độ nguy hiểm do điện giật càng tăng.
· Thời gian dòng điện qua người: thời gian dòng điện qua người càng lâu, mức độ nguy hiểm do điện giật càng tăng.
· Đường đi của dòng điện qua cơ thể người: người ta dùng số phần trăm dòng điện qua tim để đánh giá mức độ nguy hiểm.
· Tần số dòng điện: dòng điện có tần số càng cao thì càng ít nguy hiểm. Dòng điện có tần số 50 – 60Hz là nguy hiểm nhất.
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